
Phụ lục số 01
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC HỘ NGHÈO CẦN HỖ TRỢ XÂY DỰNG MỚI HOẶC SỬA CHỮA  NHÀ Ở THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I XÃ TRÀ TÂY XÃ TRÀ TÂY 31 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hồ Văn Kỳ Hồ Văn Kỳ x x
2 Hồ Văn Bích (Diễm) Hồ Văn Bích (Diễm) x x
3 Hồ Văn Quảng Hồ Văn Quảng x x
4 Hồ Văn Hùng Hồ Văn Hùng x x
5 Hồ Thị Thủy Hồ Thị Thủy x x
6 Hồ Văn Thanh (Thu) Hồ Văn Thanh (Thu) x x
7 Hồ Văn Lư Hồ Văn Lư x x
8 Hồ Thị Bé Hồ Thị Bé x x
9 Hồ Văn Xanh Hồ Văn Xanh x x

10 Hồ Văn Lăng Hồ Văn Lăng x x
11 Hồ Văn Huỳnh Hồ Văn Huỳnh x x
12 Hồ Thị Bình Hồ Thị Bình x x
13 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
14 Hồ Văn Ngọc Hồ Văn Ngọc x x
15 Hồ Thị Cúc Hồ Thị Cúc x x
16 Hồ Văn Nhân Hồ Văn Nhân x x
17 Hồ Thị Ây Hồ Thị Ây x x
18 Hồ Văn Danh Hồ Văn Danh x x
19 Hồ Văn Thắng Hồ Văn Thắng x x
20 Hồ Văn Tánh Hồ Văn Tánh x x
21 Hồ Thị Lết Hồ Thị Lết x x
22 Hồ Thị Sen Hồ Thị Sen x x
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23 Hồ Thị Liễu Hồ Thị Liễu x x
24 Hồ Văn Viên Hồ Văn Viên x x
25 Hồ Văn Hai Hồ Văn Hai x x
26 Hồ Thị Dương Hồ Thị Dương x x
27 Hồ Thị Lê Hồ Thị Lê x x
28 Hồ Văn Non Hồ Văn Non x x
29 Hồ Văn Vưng Hồ Văn Vương x x Điều chỉnh tên
30 Hồ Văn Bích Hồ Văn Bích x x
31 Hồ Văn Trà Hồ Văn Trà x x

II XÃ TRÀ BÌNH XÃ TRÀ BÌNH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Theo Quyết định phê

duyệt, không điều
chỉnh

1 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa x x

III XÃ TRÀ BÙI XÃ TRÀ BÙI 14 12 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theo Quyết định phê

duyệt, không điều
chỉnh

1 Hồ Thị Nhị Hồ Thị Nhị x x
2 Hồ Thị Tâm Hồ Thị Tâm x x
3 Hồ Thị Hoa Hồ Thị Hoa x x
4 Hồ Văn Thanh Hồ Văn Thanh x x
5 Hồ Văn Bằng Hồ Văn Bằng x x
6 Hồ Thị Liên Hồ Thị Liên x x
7 Hồ Văn Tuấn Hồ Văn Tuấn x x
8 Hồ Văn Hùng Hồ Văn Hùng x x
9 Hồ Văn Thiết Hồ Văn Thiết x x
10 Hồ Văn Bình Hồ Văn Bình x x
11 Hồ Thị Biên Hồ Thị Biên x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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12 Đinh Thị Đét Đinh Thị Đét x x
13 Hồ Văn A Hồ Văn A x x
14 Hồ Văn Ngọc Hồ Văn Ngọc x x

IV XÃ TRÀ PHONG XÃ TRÀ PHONG 34 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Theo Tờ trình số
24/TTr-UBND ngày
04/4/2025 của UBND

xã Trà Phong
1 Hồ Thị Liễu Hồ Thị Liễu x x
2 Hồ Thị Ỏ (Út) Hồ Thị Út x x Điều chỉnh tên

3 Hồ Văn Hải Hồ Văn Huế x x
Hồ Văn Hải thoát
nghèo, bổ sung Hồ

Văn Huế
4 Hồ Văn Tuấn Hồ Văn Tuấn x x
5 Hồ Thị Dung Hồ Thị Dung x x
6 Hồ Thị Ây (Bường) Hồ Thị Ây (Bường) x x

7 Hồ Văn Huyền Hồ Thị Mai x x
Hồ Văn Huyền thoát

nghèo, bổ sung Hồ Thị
Mai

8 Hồ Thị Hoa (Tiến) Hồ Thị Hoa (Tiến) x x
9 Hồ Văn Đoàn (Thới) Hồ Văn Đoàn (Thới) x x
10 Hồ Văn Theo Hồ Văn Theo x x

11 Hồ Thị Nga (Nghĩa) Hồ Thị Kim Chi x x
Hồ Thị Nga thoát

nghèo, bổ sung Hồ Thị
Kim Chi

12 Hồ Văn Thái (Chi) Hồ Duy Kha x x
Hồ Văn Thái thoát
nghèo, bổ sung Hồ

Duy Kha
13 Hồ Thị Hoa (Kim) Hồ Thị Hoa (Kim) x x
14 Hồ Thị Út (Sơn) Hồ Văn Sơn  (Liên) x x Điều chỉnh tên

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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15 Hồ Văn Thảo Hồ Văn Thảo x x
16 Hồ Văn Lý Hồ Văn Lý x x
17 Hồ Văn Tâm (Tiền) Hồ Văn Tâm (Tiền) x x

18 Hồ Thị Kiều (Trà) Hồ Văn Phúc x x
Hồ Thị Kiều thoát
nghèo, bổ sung Hồ

Văn Phúc
19 Hồ Thị Ay Hồ Thị Non x x Điều chỉnh tên
20 Đinh Thị Trúc Đinh Thị Trúc x x

21 Hồ Văn Chim Hồ Thị Thu x x
Hồ Văn Chim thoát

nghèo, bổ sung Hồ Thị
Thu

22 Hồ Thị Lãnh Hồ Thị Lãnh x x

23 Hồ Trọng Nghĩa Hồ Văn Út x x
Hồ Trọng Nghĩa thoát

nghèo, bổ sung Hồ
Văn Út

24 Hồ Thị Loan (Trí) Hồ Thị Nga (Thanh) x x
Hồ Thị Loan thoát

nghèo, bổ sung Hồ Thị
Nga

25 Hồ Văn Dé (Dũng) Hồ Văn Dé (Dũng) x x
26 Hồ Văn Sơn (Mến) Hồ Văn Sơn (Mến) x x
27 Hồ Văn Sâm (Niên) Hồ Văn Sâm (Niên) x x
28 Hồ Văn Thanh (Liên) Hồ Văn Thanh (Liên) x x
29 Hồ Văn Biên (Tuyết) Hồ Văn Biên (Tuyết) x x
30 Hồ Văn An Hồ Văn An x x
31 Hồ Văn Đơn Hồ Văn Đơn x x

32 Hồ Văn Phương (A) Hồ Văn Sơn (Kim) x x
Hồ Văn Phương thoát

nghèo, bổ sung Hồ
Văn Sơn

33 Hồ Thị Thoa Hồ Thị Thoa x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Page 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



34 Hồ Thị Non Hồ Thị Non x x

V XÃ TRÀ PHÚ XÃ TRÀ PHÚ 23 9 14 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 3 4

Theo Tờ trình số
128/TTr-UBND ngày
15/5/2025 của UBND

xã Trà Phú
1 Võ Thị Tình Võ Thị Tình x x
2 Nguyễn Thị Thái Nguyễn Thị Thái x x
3 Nguyễn Thị Lê Nguyễn Thị Lê x x
4 Huỳnh Thông Huỳnh Thông x x
5 Lê Thị Trập Lê Thị Trập x x
6 Trần Thị Tâm Trần Thị Tâm x x

Võ Thị Nhút Có đơn cam kết không
thực hiện

7 Võ Thị Rân Võ Thị Rân x x
8 Lê Thị Cẩm Lê Thị Cẩm x x
9 Trần Đặng Bình Trần Đặng Bình x x

10 Huỳnh Thị Quế Huỳnh Thị Quế x x

Điều chỉnh từ xây mới
qua sửa chữa, do chủ hộ
không đủ kinh phí thực

hiện
11 Trần Thị Ngọc Trần Thị Ngọc x x
12 Nguyễn thị Lan Nguyễn thị Lan x x

13 Phan Thị Lắm Phan Thị Lắm x x Điều chỉnh từ xây mới
qua sửa chữa

Võ Văn Minh Có đơn cam kết không
thực hiện

14 Trần Thị Lưu Trần Thị Lưu x x
15 Đỗ Thị Liễu Đỗ Thị Liễu x x
16 Nguyễn Thị Sương Nguyễn Thị Sương x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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17 Mai Hoang Mai Hoang x x
18 Phạm Thị Minh Phạm Thị Minh x x
19 Phan Xuy Phan Xuy x x
20 Mai Thị cẩm Mai Thị cẩm x x

Phạm Thị Hồng Có đơn cam kết không
thực hiện

21 Võ Thị Trầm x x Bổ sung
22 Nguyễn Thân x x Bổ sung
23 Cao Thị Ninh x x Bổ sung

VI XÃ TRÀ XINH XÃ TRÀ XINH 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Theo Tờ trình số
38/TTr-UBND ngày
16/5/2025 của UBND

xã Trà Xinh
1 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
2 Hồ Văn Banh Hồ Văn Banh x x
3 Hồ Thị Kiêm Hồ Thị Kiêm x x
4 Hồ Văn Biền Hồ Văn Biền x x
5 Hồ Văn Hà Hồ Văn Hà x x
6 Hồ Văn Đời Hồ Văn Đời x x
7 Hồ Văn Thị Hồ Văn Thị x x
8 Hồ Văn Đành Hồ Văn Đành x x
9 Hồ Văn An Hồ Văn An x x
10 Hồ Thị Yến Hồ Thị Yến x x
11 Hồ Văn Phứng Hồ Văn Phứng x x
12 Hồ Thị Sương Hồ Thị Sương x x
13 Hồ Thị Nơn Hồ Thị Nơn x x
14 Hồ Văn Theo Hồ Văn Theo x x
15 Hồ Văn Chim Hồ Văn Chim x x
16 Hồ Văn Nga Hồ Văn Nga x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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17 Hồ Thị Thủy Hồ Thị Thủy x x
18 Hồ Văn Nguyên Hồ Văn Nguyên x x
19 Hồ Thị Na Hồ Thị Na x x
20 Hồ Văn Cái Hồ Văn Cái x x

Hồ Văn Kem Loại, vì đã được hỗ trợ
bên chương trình khác

21 Hồ Thị Uyên Hồ Thị Uyên x x
22 Hồ Thị Bi Hồ Thị Bi x x

VII THỊ TRẤN TRÀ
XUÂN

THỊ TRẤN TRÀ
XUÂN 26 3 23 0 0 0 0 3 18 0 0 0 0 0 5

Theo Quyết định phê
duyệt, không điều

chỉnh
1 Võ Thị Lạc Võ Thị Lạc x x
2 Võ Văn Đi Võ Văn Đi x x
3 Nguyễn Thị Nhạn Nguyễn Thị Nhạn x x
4 Nguyễn Thị Vậy Nguyễn Thị Vậy x x
5 Trần Thị Nhỏ Trần Thị Nhỏ x x
6 Lê Thị Liền Lê Thị Liền x x
7 Ngô Thị Liễu Ngô Thị Liễu x x
8 Đỗ Tỵ Đỗ Tỵ x x
9 Nguyễn Thị Thâm Nguyễn Thị Thâm x x
10 Nguyễn Thị Đức Nguyễn Thị Đức x x
11 Lê Thị Dư Lê Thị Dư x x
12 Nguyễn Lý Nguyễn Lý x x
13 Nguyễn Xí Nguyễn Xí x x
14 Nguyễn Thị Phịch Nguyễn Thị Phịch x x
15 Phạm Thị Trợ Phạm Thị Trợ x x
16 Nguyễn Minh Tùng Nguyễn Minh Tùng x x
17 Đỗ Thị Trúc Đỗ Thị Trúc x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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18 Trần Thị Cận Trần Thị Cận x x
19 Trần Ngọc Sỹ Trần Ngọc Sỹ x x
20 Lương Thị Lang Lương Thị Lang x x
21 Lê Văn Nhơn Lê Văn Nhơn x x
22 Nguyễn Tấn Sứ Nguyễn Tấn Sứ x x
23 Lê Thị Nghĩa Lê Thị Nghĩa x x
24 Nguyễn Thị Trà Nguyễn Thị Trà x x
25 Võ Thị Điệu Võ Thị Điệu x x
26 Nguyễn Thị Trình Nguyễn Thị Trình x x

VIII XÃ TRÀ TÂN XÃ TRÀ TÂN 18 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theo Quyết định phê

duyệt, không điều
chỉnh

1 Hồ Thị Huyền Hồ Thị Huyền x x
2 Hồ Văn Bình Hồ Văn Bình x x
3 Hồ Văn Ninh Hồ Văn Ninh x x
4 Hồ Thị Ây Hồ Thị Ây x x
5 Hồ Thị Hồng Hồ Thị Hồng x x
6 Hồ Văn Trường Hồ Văn Trường x x
7 Hồ Thị Bé (Châu) Hồ Thị Bé (Châu) x x
8 Hồ Văn Nhân Hồ Văn Nhân x x
9 Hồ Văn Vũ Hồ Văn Vũ x x
10 Hồ Văn Diên Hồ Văn Diên x x
11 Hồ Xuân Của Hồ Xuân Của x x
12 Hồ Thị Ây Hồ Thị Ây x x
13 Hồ Thị Lan Hồ Thị Lan x x
14 Hồ Xuân Nam Hồ Xuân Nam x x
15 Hồ Văn Trí Hồ Văn Trí x x
16 Hồ Văn Khánh Hồ Văn Khánh x x
17 Hồ Thị Huyền Hồ Thị Huyền x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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18 Hồ Thị Linh Hồ Thị Linh x x
IX XÃ TRÀ GIANG XÃ TRÀ GIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X XÃ TRÀ THUỶ XÃ TRÀ THUỶ 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Theo Tờ trình số
75/TTr-UBND ngày
16/5/2025 của UBND

xã Trà Thuỷ
1 Hồ Văn Thuộc Hồ Văn Thuộc x x

2 Hồ Văn Phú Hồ Thị Xuân x x

Hồ Văn Phú đã thực
hiện bên dự án 88,

điều chuyển qua Hồ
Thị Xuân

3 Hồ Văn Hùng Hồ Văn Hùng x x
4 Hồ Xuân Vương Hồ Xuân Vương x x

XI XÃ SƠN TRÀ XÃ SƠN TRÀ 105 94 11 94 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Theo Tờ trình số
60/TTr-UBND ngày
16/5/2025 của UBND

xã Sơn Trà

1 Hồ Thị Hiền
(Hồ Văn Lợi chết)

Hồ Thị Hiền
(Hồ Văn Lợi chết) x x

2 Hồ Văn  Thanh Hồ Văn  Thanh x x
3 Hồ Xuân Bắc Hồ Xuân Bắc x x

4 Hồ Văn Chiếu (Hồ Thị
Nga 3)

Hồ Văn Chiếu (Hồ Thị
Nga 3) x x

5 Hồ Thị  Thượng Hồ Thị  Thượng x x
6 Hồ Thị Thông Hồ Thị Thông x x
7 Hồ Văn Trinh Hồ Văn Trinh x x
8 Hồ Thị Hiếu Hồ Thị Hiếu x x

9 Hồ Thị Ly (Hồ Văn
Luyện)

Hồ Thị Ly (Hồ Văn
Luyện) x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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10 Hồ Thị Luyến Hồ Thị Luyến x x
11 Hồ Thị Cam Hồ Thị Cam x x
12 Hồ Văn Hoàng (2) Hồ Văn Hoàng (2) x x
13 Hồ Văn Sơn Hồ Văn Sơn x x
14 Hồ Văn Đức Hồ Văn Đức x x
15 Hồ Văn Xuân Hồ Văn Xuân x x
16 Hồ Văn Nam Hồ Văn Nam x x
17 Hồ Thị Hồng Hồ Thị Hồng x x
18 Hồ Văn  Miên Hồ Văn  Miên x x
19 Hồ Văn Châu Hồ Văn Châu x x
20 Hồ Văn Điền Hồ Văn Điền x x
21 Hồ Văn Non Hồ Văn Non x x
22 Hồ Văn Thuyền (2) Hồ Văn Thuyền (2) x x
23 Hồ Văn Xuyên Hồ Văn Xuyên x x
24 Hồ Văn Non Hồ Văn Non x x
25 Hồ Văn Phú Hồ Văn Phú x x
26 Hồ Văn Phúc Hồ Văn Phúc x x
27 Hồ Văn  Bình Hồ Văn  Bình x x
28 Hồ Thị  Hiền Hồ Thị  Hiền x x
29 Hồ Văn Thức(3) Hồ Văn Thức(3) x x
30 Hồ Văn  Thức (2) Hồ Văn  Thức (2) x x
31 Hồ Thị Lai Hồ Thị Lai x x
32 Hồ Văn Sang Hồ Văn Sang x x
33 Hồ Văn  Lâm Hồ Văn  Lâm x x
34 Hồ Thị Thơm Hồ Thị Thơm x x
35 Hồ Thị Hà (Hồ Văn Tư) Hồ Thị Hà (Hồ Văn Tư) x x
36 Hồ Thị Trang Hồ Thị Trang x x
37 Hồ Văn Thương Hồ Văn Thương x x
38 Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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39 Hồ Văn Bình Hồ Văn Bình x x
40 Hồ Văn Khóa Hồ Văn Khóa x x
41 Hồ Văn Án Hồ Văn Án x x
42 Hồ Văn Hùng Hồ Văn Hùng x x

43 Hồ Thị Thanh Hồ Văn Định x x

Hồ Thị Thanh không
đủ điều kiện làm,

chuyển qua Hồ Văn
Định

44 Hồ Thị Bông Hồ Thị Bông x x
45 Hồ Văn Cửu Hồ Văn Cửu x x
46 Hà Văn  Bắp Hà Văn  Bắp x x
47 Hồ Văn Ganh Hồ Văn Ganh x x
48 Hồ Văn Sáu Hồ Văn Sáu x x
49 Hồ Văn Định Hồ Văn Định x x
50 Hồ Thị Biên Hồ Thị Biên x x
51 Hồ Văn Tây Hồ Văn Tây x x
52 Hồ Thị Trang Hồ Thị Trang x x
53 Hồ Văn  Dũng Hồ Văn  Dũng x x
54 Hồ Văn Soi Hồ Văn Soi x x
55 Hồ Văn Tâm Hồ Văn Tâm x x
56 Hồ Văn Định Hồ Văn Định x x
57 Hồ Văn Thanh Hồ Văn Thanh x x
58 Hồ Văn Một Hồ Văn Một x x
59 Hồ Văn  Khuyên Hồ Văn  Khuyên x x
60 Hồ Văn Uyên Hồ Văn Uyên x x
61 Hồ Thị Lãnh Hồ Thị Lãnh x x
62 Hồ  Văn Việt Hồ  Văn Việt x x

63 Hồ Thị Nga (Hồ Thị
Hồng)

Hồ Thị Nga (Hồ Thị
Hồng) x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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64 Hồ Thị  Loan Hồ Thị  Loan x x
65 Hồ Văn  Khánh Hồ Văn  Khánh x x
66 Hồ Văn Thuận Hồ Văn Thuận x x
67 Hồ Thị Hạnh Hồ Thị Hạnh x x
68 Hồ Văn Khuyến Hồ Văn Khuyến x x
69 Hồ Thị  Bông Hồ Thị  Bông x x
70 Hồ Văn  Danh Hồ Văn  Danh x x
71 Hồ Thị  Hương Hồ Thị  Hương x x
72 Hồ Văn  Thôn Hồ Văn  Thôn x x
73 Hồ Văn  Nhám Hồ Văn  Nhám x x
74 Hồ Văn  Út Hồ Văn  Út x x
75 Hồ Văn Duy Hồ Văn Duy x x
76 Hồ Văn  Quân Hồ Văn  Quân x x
77 Hồ Văn Tân Hồ Văn Tân x x
78 Hồ Văn Ly Hồ Văn Ly x x
79 Hồ Văn Biểu Hồ Văn Biểu x x
80 Hồ Văn  Thật Hồ Văn  Thật x x
81 Hồ Văn Mãng Hồ Văn Mãng x x
82 Hồ Văn  Thế Hồ Văn  Thế x x
83 Hồ Văn  Hùng Hồ Văn  Hùng x x
84 Hồ Văn  Ghe Hồ Văn  Ghe x x
85 Hồ Văn  Mới Hồ Văn  Mới x x
86 Hồ Văn  Sâm Hồ Văn  Sâm x x

87 Hồ Văn Vưng Hồ Văn Năm x x

Hồ Văn Vưng không
đủ điều kiện làm,

chuyển qua Hồ Văn
Năm

88 Hồ Văn  Hai Hồ Văn  Hai x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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89 Hồ Thị Phượng (Hồ Văn
Sơn

Hồ Thị Phượng (Hồ Văn
Sơn x x

90 Hồ Thị  Tính Hồ Thị  Tính x x
91 Hồ Văn  Vũ (2) Hồ Văn  Vũ (2) x x

92 Hồ Văn  Quyết Hồ Văn Sự x x
Hồ Văn Quyết chết,

đổi tên chủ hộ qua Hồ
Văn Sự

93 Hồ Văn  Quân Hồ Văn  Quân x x
94 Hồ Văn  Ôn Hồ Văn  Ôn x x

95 Hồ Thị  Thủy Hồ Thị Giêng x x

Hồ Thị Thuỷ đã thực
hiện năm 2024,

chuyển qua Hồ Thị
Giêng

96 Hồ Văn  Việt Hồ Văn  Việt x x
97 Hồ Văn  Non Hồ Văn  Non x x
98 Hồ Văn  Thuyền Hồ Văn  Thuyền x x
99 Hồ Văn  Tư Hồ Văn  Tư x x

100 Hồ Văn  Khang Hồ Văn  Khang x x
101 Hồ Văn  Ây Hồ Văn  Ây x x
102 Hồ Văn  Non Hồ Văn  Non x x
103 Hồ Thị  Tâm Hồ Thị  Tâm x x
104 Hồ Thị Kênh Hồ Thị Kênh x x
105 Hồ Văn Bả Hồ Văn Bả x x

XII XÃ TRÀ THANH XÃ TRÀ THANH 29 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theo Quyết định phê

duyệt, không điều
chỉnh

1 Hồ Thị Nga Hồ Thị Nga x x
2 Hồ Văn Nam Hồ Văn Nam x x
3 Hồ Văn Sơn (Huệ) Hồ Văn Sơn (Huệ) x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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4 Hồ Văn Thọ Hồ Văn Thọ x x
5 Hồ Văn Khải Hồ Văn Khải x x
6 Hồ Thị Liên(Tường) Hồ Thị Liên(Tường) x x
7 Hồ Văn Nghĩa Hồ Văn Nghĩa x x
8 Hồ Văn Khiến Hồ Văn Khiến x x
9 Hồ Văn Thắm Hồ Văn Thắm x x
10 Hồ Văn Sơn Hồ Văn Sơn x x
11 Hồ Văn Bảy Hồ Văn Bảy x x
12 Hồ Văn Bằng Hồ Văn Bằng x x
13 Hồ Văn Hùng Hồ Văn Hùng x x
14 Hồ Văn Sự Hồ Văn Sự x x
15 Hồ Thị Lý Hồ Thị Lý x x
16 Hồ Văn Thanh Hồ Văn Thanh x x
17 Hồ Văn Luyến Hồ Văn Luyến x x
18 Hồ Văn Thanh Hồ Văn Thanh x x
19 Hồ Văn Thức Hồ Văn Thức x x
20 Hồ Văn Minh Hồ Văn Minh x x
21 Hồ Văn Đường Hồ Văn Đường x x
22 Hồ Văn Lãnh Hồ Văn Lãnh x x
23 Hồ Văn Hải Hồ Văn Hải x x
24 Hồ Thị Thiện Hồ Thị Thiện x x
25 Hồ Văn Định Hồ Văn Định x x
26 Hồ Văn Nghị Hồ Văn Nghị x x
27 Hồ Văn Chuyến Hồ Văn Chuyến x x
28 Hồ Thị Tiết Hồ Thị Tiết x x
29 Nguyễn Thị Út Nguyễn Thị Út x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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XIII XÃ TRÀ SƠN XÃ TRÀ SƠN 86 0 86 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Theo Tờ trình số
53/TTr-UBND ngày
16/5/2025 của UBND

xã Trà Sơn
1 Hồ Thị Hoài Hồ Thị Hoài x x
2 Hồ Văn Út Nhỏ Hồ Văn Út Nhỏ x x
3 Hồ Thị Hạnh Hồ Thị Hạnh x x
4 Hồ Chí Kiên Hồ Chí Kiên x x
5 Hồ Thị Thuỷ Hồ Thị Thuỷ x x
6 Hồ Văn Hảo Hồ Văn Hảo x x
7 Hồ Văn Út Hồ Văn Út x x
8 Hồ Văn Lợi Hồ Văn Lợi x x
9 Hồ Văn Luyện Hồ Văn Luyện x x
10 Hồ Quang Sanh Hồ Quang Sanh x x
11 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng x x
12 Hồ Văn Quang Hồ Văn Quang x x
13 Hồ Văn Cảnh Hồ Văn Cảnh x x
14 Hồ văn Thanh Hồ văn Thanh x x
15 Hồ Văn Quang Hồ Văn Quang x x
16 Hồ Văn Tuấn Hồ Văn Tuấn x x
17 Hồ Thị Hạnh Hồ Thị Hạnh x x
18 Hồ Văn Tuấn Hồ Văn Tuấn x x
19 Hồ Thị Hiền Hồ Thị Hiền x x
20 Hồ Văn Ôn Hồ Văn Ôn x x
21 Hồ Thị Hồng Hồ Thị Hồng x x
22 Hồ Văn Định Hồ Văn Định x x
23 Hồ Thị Lan Hồ Thị Lan x x
24 Hồ Văn Thuận Hồ Văn Thuận x x
25 Hồ Văn Hoàng Hồ Văn Hoàng x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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26 Hồ Văn Tự Hồ Văn Tự x x
27 Hồ Văn Sĩ Hồ Văn Sĩ x x
28 Hồ Thị Liên Hồ Thị Liên x x
29 Hồ Thị Đào Hồ Thị Đào x x
30 Hồ Văn Lang Hồ Văn Lang x x
31 Hồ Văn Dàn Hồ Văn Dàn x x
32 Hồ Thị So Hồ Thị So x x
33 Hồ Thị Sương Hồ Thị Sương x x
34 Hồ Văn Bang Hồ Văn Bang x x
35 Hồ Văn Kính Hồ Văn Kính x x
36 Hồ Tấn Minh Hồ Tấn Minh x x
37 Hồ Văn Thanh Hồ Văn Thanh x x
38 Hồ Văn Phước Hồ Văn Phước x x
39 Hồ Thị Nga Hồ Thị Nga x x
40 Hồ Văn cảnh Hồ Văn cảnh x x
41 Hồ Văn Dé Hồ Văn Dé x x
42 Hồ Văn Bình Hồ Văn Bình x x
43 Hồ Thị Rê Hồ Thị Rê x x
44 Hồ Thị Hường Hồ Thị Hường x x
45 Đinh Thị Bưởi Đinh Thị Bưởi x x
46 Hồ văn Gượng Hồ văn Gượng x x
47 Hồ văn Lắm Hồ văn Lắm x x
48 Hồ Văn Huynh Hồ Văn Huynh x x
49 Hồ Văn Khương Hồ Văn Khương x x
50 Hồ Thị Phích Hồ Thị Phích x x
51 Hồ Văn Sang Hồ Văn Sang x x
52 Hồ Văn Quang Hồ Văn Quang x x
53 Hồ Văn Thắng Hồ Văn Thắng x x
54 Hồ Văn Hạnh Hồ Văn Hạnh x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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55 Hồ Văn Đề Hồ Văn Đề x x
56 Hồ Thị Lý Hồ Thị Lý x x
57 Hồ Văn Viện Hồ Văn Viện x x
58 Hồ Văn Quan Hồ Văn Quan x x
59 Hồ Văn Lượm Hồ Văn Lượm x x
60 K-Út K-Út x x

61 Hồ văn Út Hồ Thị Sương x x

Hồ Văn Út không có
điều kiện thực hiện,
điều chuyển qua Hồ

Thị Sương
62 Hồ Văn Xuân Hồ Văn Xuân x x
63 Bùi Văn Vinh Bùi Văn Vinh x x
64 Hồ Văn Hiếu Hồ Văn Hiếu x x
65 Hồ Thị Linh Hồ Thị Linh x x
66 Hồ Thanh Bình Hồ Thanh Bình x x
67 Hồ Thị Kim Nhung Hồ Thị Kim Nhung x x
68 Hồ Thanh Vũ Hồ Thanh Vũ x x
69 Hồ Thị Mai Hồ Thị Mai x x
70 Hồ Thanh Kác Hồ Thanh Kác x x
71 Hồ Văn Sơn Hồ Văn Sơn x x
72 Hồ Thị Hậu Hồ Thị Hậu x x
73 Hồ Thị Mai Hồ Thị Mai x x
74 Hồ Văn Thảo Hồ Văn Thảo x x
75 Hồ Văn Tấn Hồ Văn Tấn x x
76 Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường x x
77 Hồ Thị Khương Hồ Thị Khương x x
78 Hồ Văn Viễn Hồ Văn Viễn x x
79 Hồ Văn Đức Hồ Văn Đức x x
80 Hồ Thị Thanh Hồ Thị Thanh x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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81 Hồ Văn Lâm Hồ Văn Lâm x x
82 Hồ Văn Đường Hồ Văn Đường x x
83 Hồ Văn Thế Hồ Văn Thế x x
84 Hồ Thị Ây Hồ Thị Ây x x
85 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
86 Hồ Văn Quan Hồ Văn Quan x x

XIV XÃ HƯƠNG TRÀ XÃ HƯƠNG TRÀ 224 224 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Theo Tờ trình số
54/TTr-UBND ngày
19/5/2025 của UBND

xã Hương Trà
1 Hồ Văn  Nhí Hồ Văn  Nhí x x
2 Hồ Văn Lương Hồ Văn Lương x x
3 Hồ Văn  Non Hồ Văn  Non x x
4 Hồ Văn  Côi Hồ Văn  Côi x x
5 Hồ Thị  Lý Hồ Thị  Lý x x
6 Hồ Văn  Hương Hồ Văn  Hương x x
7 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
8 Hồ Văn  Thái Hồ Văn  Thái x x
9 Hồ Thi Siêng Hồ Thi Siêng x x
10 Hồ Văn  Hải Hồ Văn  Hải x x
11 Hồ Văn  Ngọc Hồ Văn  Ngọc x x
12 Hồ Văn  Cảnh Hồ Văn  Cảnh x x
13 Hồ Văn  Dũng Hồ Văn  Dũng x x
14 Hồ Thị  Nhung Hồ Thị  Nhung x x
15 Hồ Văn  Nhất Hồ Văn  Nhất x x
16 Hồ Văn  Lạc Hồ Văn  Lạc x x
17 Hồ Thị Diên Hồ Thị Diên x x
18 Hồ Thị  Vân Hồ Thị  Vân x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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19 Hồ Văn  Truyền Hồ Văn  Truyền x x
20 Hồ Văn  Luận Hồ Văn  Luận x x
21 Hồ Văn  Nhành Hồ Văn  Nhành x x
22 Hồ Văn  Quyền Hồ Văn  Quyền x x
23 Hồ Văn  Tùng Hồ Văn  Tùng x x
24 Hồ Văn  Cu Hồ Văn  Cu x x
25 Hồ Văn Dân Hồ Văn Dân x x
26 Hồ Văn  Xuyên Hồ Văn  Xuyên x x
27 Hồ Văn  Huỳnh Hồ Văn  Huỳnh x x
28 Hồ Thị  Mai Hồ Thị  Mai x x
29 Hồ Văn  Bảy Hồ Văn  Bảy x x
30 Hồ Văn Trúc Hồ Văn Trúc x x
31 Hồ Văn  Thới Hồ Văn  Thới x x
32 Hồ Văn  Linh Hồ Văn  Linh x x
33 Hồ Văn  Trí Hồ Văn  Trí x x
34 Hồ Văn Đa Hồ Văn Đa x x
35 Hồ Văn  Thức Hồ Văn  Thức x x
36 Hồ Văn Hải Hồ Văn Hải x x
37 Hồ Văn  Quang Hồ Văn  Quang x x
38 Hồ Văn  Việt Hồ Văn  Việt x x
39 Hồ Văn  Bảo Hồ Văn  Bảo x x
40 Hồ Văn  Ôn Hồ Văn  Ôn x x
41 Hồ Văn  Luyến Hồ Văn  Luyến x x
42 Hồ Văn  Tâm Hồ Văn  Tâm x x
43 Hồ Văn  Chiến Hồ Văn  Chiến x x
44 Hồ Văn  Vách Hồ Văn  Vách x x
45 Hồ Văn Thế Hồ Văn Thế x x
46 Hồ Văn Kính Hồ Văn Kính x x
47 Hồ Thị Lê Hồ Thị Lê x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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48 Hồ Văn Tuấn Hồ Văn Tuấn x x
49 Hồ Thị Liễu Hồ Thị Liễu x x
50 Hồ Văn  Thương Hồ Văn  Thương x x
51 Thạch Cường Thạch Cường x x
52 Hồ Văn Vân Hồ Văn Vân x x
53 Hồ Thị  Nhung Hồ Thị  Nhung x x
54 Hồ Ngọc Sơn Hồ Ngọc Sơn x x
55 Hồ Văn Nhân Hồ Văn Nhân x x
56 Hồ Thị  Hiệp Hồ Thị  Hiệp x x
57 Hồ Thị  Giang Hồ Thị  Giang x x

58 Hồ Thị  Thu Hồ Văn Bình x x

Hồ Thị Thu đi khỏi địa
phương không thực

hiện, điều chuyển qua
Hồ Văn Bình

59 Hồ Văn  Dé Hồ Văn  Dé x x
60 Hồ Văn  Hoa Hồ Văn  Hoa x x
61 Hồ Văn  Thuận Hồ Văn  Thuận x x
62 Hồ Văn  Quyền Hồ Văn  Quyền x x
63 Hồ Văn  Danh Hồ Văn  Danh x x
64 Hồ Văn  Hận Hồ Văn  Hận x x
65 Hồ Văn  Biên Hồ Văn  Biên x x
66 Hồ Văn  Sự Hồ Văn  Sự x x
67 Hồ Văn  Công Hồ Văn  Công x x
68 Hồ Văn  Lực Hồ Văn  Lực x x
69 Hồ Thị  Thắm Hồ Thị  Thắm x x
70 Hồ Văn Thới Hồ Văn Thới x x
71 Hồ Văn  Bình Hồ Văn  Bình x x
72 Hồ Văn  Bộ Hồ Văn  Bộ x x
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73 Hồ Văn  Triệu Hồ Văn  Triệu x x
74 Hồ Văn  Với Hồ Văn  Với x x
75 Đinh Hồng Trí Đinh Hồng Trí x x
76 Hồ Văn  Giang Hồ Văn  Giang x x
77 Hồ Văn  Ban Hồ Văn  Ban x x
78 Hồ Văn  Đợi Hồ Văn  Đợi x x
79 Hồ Văn  Vinh Hồ Văn  Vinh x x
80 Hồ Xuân Nguyên Hồ Xuân Nguyên x x
81 Hồ Văn  Đại Hồ Văn  Đại x x
82 Hồ Văn Vé Hồ Văn Vé x x
83 Hồ Thị Diến Hồ Thị Diến x x
84 Hồ Văn  Nhất Hồ Văn  Nhất x x
85 Hồ Văn Đông Hồ Văn Đông x x
86 Hồ Văn  Lãnh Hồ Văn  Lãnh x x
87 Hồ Văn Xuyên Hồ Văn Xuyên x x
88 Hồ Thị Lương Hồ Thị Lương x x
89 Hồ Văn  Vương Hồ Văn  Vương x x
90 Hồ Văn  Nghĩa Hồ Văn  Nghĩa x x
91 Chu Văn  Phong Chu Văn  Phong x x
92 Hồ Văn  Phú Hồ Văn  Phú x x
93 Hồ Văn Vanh Hồ Văn Vanh x x
94 Hồ Văn  Hưng Hồ Văn  Hưng x x
95 Hồ Thị Yến Hồ Thị Yến x x
96 Hồ Văn  Nguyên Hồ Văn  Nguyên x x
97 Hồ Văn Trường Hồ Văn Trường x x
98 Hồ Văn  Năm Hồ Văn  Năm x x
99 Hồ Văn Định Hồ Văn Định x x

100 Hồ Văn  Bên Hồ Văn  Bên x x
101 Hồ Văn  Danh Hồ Văn  Danh x x
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102 Hồ Văn Hận Hồ Văn Hận x x
103 Hồ Văn  Khuyên Hồ Văn  Khuyên x x
104 Hồ Văn  Vũ Hồ Văn  Vũ x x
105 Hồ Văn Bum Hồ Văn Bum x x
106 Hồ Văn Nguyên Hồ Văn Nguyên x x
107 Hồ Thị  Hiếu Hồ Thị  Hiếu x x
108 Hồ Văn Trinh Hồ Văn Trinh x x
109 Hồ Văn Hoàng Hồ Văn Hoàng x x
110 Hồ Thị Hương Hồ Thị Hương x x
111 Hồ Văn Chương Hồ Văn Chương x x
112 Hồ Thị Hải Hồ Thị Hải x x
113 Hồ Văn  Dũng 2 Hồ Văn  Dũng 2 x x
114 Hồ Văn  Hùng Hồ Văn  Hùng x x
115 Hồ Thị Lương Hồ Thị Lương x x
116 Hồ Văn  Sự Hồ Văn  Sự x x
117 Hồ Văn Cảnh Hồ Văn Cảnh x x
118 Hồ Văn Dé Hồ Văn Dé x x
119 Hồ Văn Hoàng Hồ Văn Hoàng x x
120 Hồ Thanh Hoài Hồ Thanh Hoài x x
121 Hồ Văn  Phương Hồ Văn  Phương x x
122 Hồ Thị Nhung Hồ Thị Nhung x x
123 Hồ Văn Thới Hồ Văn Thới x x
124 Hồ Văn Triệu Hồ Văn Triệu x x
125 Hồ Văn  Phúc Hồ Văn  Phúc x x
126 Hồ Văn  Thái Hồ Văn  Thái x x
127 Hồ Văn  Phấn Hồ Văn  Phấn x x
128 Hồ Văn  Xanh Hồ Văn  Xanh x x
129 Hồ Văn  Truyền Hồ Văn  Truyền x x
130 Hồ Văn Tuân Hồ Văn Tuân x x
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131 Hồ Văn Trinh Hồ Văn Trinh x x
132 Hồ Văn  Ôn Hồ Văn  Ôn x x
133 Hồ Văn Châu Hồ Văn Châu x x
134 Hồ Văn Quang Hồ Văn Quang x x
135 Hồ Văn Hiến Hồ Văn Hiến x x
136 Hồ Văn Quyết Hồ Văn Quyết x x
137 Hồ Văn Thảo Hồ Văn Thảo x x
138 Hồ Văn Sâm Hồ Văn Sâm x x
139 Hồ Văn  Long Hồ Văn  Long x x
140 Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường x x
141 Hồ Văn  Xanh Hồ Văn  Xanh x x
142 Hồ Văn  Ba Hồ Văn  Ba x x
143 Hồ Văn  Vương Hồ Văn  Vương x x
144 Hồ Văn Châm Hồ Văn Châm x x
145 Hồ Thành Văn Hồ Thành Văn x x
146 Hồ Văn  Nguyên Hồ Văn  Nguyên x x
147 Hồ Văn  Tèo Hồ Văn  Tèo x x
148 Hồ Thị Sen Hồ Thị Sen x x
149 Hồ Văn  Út Hồ Văn  Út x x
150 Hồ Văn Thức Hồ Văn Thức x x
151 Hồ Văn Dé Hồ Văn Dé x x
152 Hồ Văn Hai Hồ Văn Hai x x
153 Hồ Văn Bàng Hồ Văn Bàng x x
154 Hồ Văn Tư Hồ Văn Tư x x
155 Hồ Văn  Sơn Hồ Văn  Sơn x x
156 Hồ Văn  Thảo Hồ Văn  Thảo x x
157 Hồ Văn  Hùng Hồ Văn  Hùng x x
158 Hồ Văn  Thanh Hồ Văn  Thanh x x
159 Hồ Văn  Quang Hồ Văn  Quang x x
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160 Hồ Minh Anh Hồ Minh Anh x x
161 Hồ Thị Xuân Hồ Thị Xuân x x
162 Hồ Xuân Nguyên Hồ Xuân Nguyên x x
163 Hồ  Xuân  Khuyên Hồ  Xuân  Khuyên x x
164 Hồ Văn  Ngọt Hồ Văn  Ngọt x x
165 Hồ Văn  Kỳ Hồ Văn  Kỳ x x
166 Hồ Văn Non Hồ Văn Non x x
167 Hồ Thị  Hương Hồ Thị  Hương x x
168 Hồ Văn Hùng Hồ Văn Hùng x x
169 Hồ Văn Lâm Hồ Văn Lâm x x
170 Hồ Thị  Thu Hồ Thị  Thu x x
171 Hồ Thị Nga Hồ Thị Nga x x
172 Hồ Văn Bảy Hồ Văn Bảy x x
173 Hồ Văn Nhỏ Hồ Văn Nhỏ x x
174 Hồ Văn Nguyên Hồ Văn Nguyên x x
175 Hồ Văn Hương Hồ Văn Hương x x
176 Hồ Thị Mai Hồ Thị Mai x x
177 Hồ Minh Thu Hồ Minh Thu x x
178 Hồ Văn Thành Hồ Văn Thành x x
179 Hồ Văn Thiện Hồ Văn Thiện x x
180 Hồ Văn Hồng Hồ Văn Hồng x x
181 Hồ Văn Hưng Hồ Văn Hưng x x
182 Y Si Long Dinh Y Si Long Dinh x x
183 Hồ Văn Ôn Hồ Văn Ôn x x
184 Hồ Văn Đạo Hồ Văn Đạo x x
185 Hồ Văn Phương Hồ Văn Phương x x
186 Hồ Thị Lê Hồ Thị Lê x x
187 Hồ Văn Tư Hồ Văn Tư x x
188 Hồ Văn Năm Hồ Văn Năm x x
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189 Hồ Văn Sơn Hồ Văn Sơn x x
190 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
191 Hồ Văn Thống Hồ Văn Thống x x
192 Hồ Văn Mới Hồ Văn Mới x x
193 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
194 Hồ Văn Trí Hồ Văn Trí x x
195 Hồ Văn Xuân Hồ Văn Xuân x x
196 Hồ Văn Sỹ Hồ Văn Sỹ x x
197 Hồ Văn Tranh Hồ Văn Tranh x x
198 Hồ Văn Sơn Hồ Văn Sơn x x
199 Hồ Văn Lý Hồ Văn Lý x x
200 Hồ Văn Kim Hồ Văn Kim x x
201 Hồ Văn Đờ Hồ Văn Đờ x x
202 Hồ Văn Tư Hồ Văn Tư x x
203 Hồ Văn   Diệu Hồ Văn   Diệu x x
204 Hồ Văn Khương Hồ Văn Khương x x
205 Hồ Thị Thủy Hồ Thị Thủy x x
206 Hồ Xuân Đoàn Hồ Xuân Đoàn x x
207 Hồ Văn Lâm Hồ Văn Lâm x x
208 Hồ Văn  Phương Hồ Văn  Phương x x
209 Hồ Thị  Nhung Hồ Thị  Nhung x x
210 Hồ Văn  Thái Hồ Văn  Thái x x
211 Hồ Văn  Xanh Hồ Văn  Xanh x x
212 Hồ Văn  Dân Hồ Văn  Dân x x
213 Hồ Văn  Lang (A) Hồ Văn  Lang (A) x x
214 Hồ Văn  Lang (B) Hồ Văn  Lang (B) x x
215 Hồ Văn Nhân Hồ Văn Nhân x x
216 Hồ Văn  Trình Hồ Văn  Trình x x
217 Hồ Văn  Trà Hồ Văn  Trà x x
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218 Hồ Văn  Dé Hồ Văn  Dé x x
219 Hồ Văn  Ôn Hồ Văn  Ôn x x
220 Hồ Văn Liên Hồ Văn Liên x x
221 Hồ Văn  Sơn Hồ Văn  Sơn x x
222 Hồ Văn  Chung Hồ Văn  Chung x x
223 Hồ Văn Quang Hồ Văn Quang x x
224 Hồ Văn Khuyên Hồ Văn Khuyên x x

XV XÃ TRÀ LÂM XÃ TRÀ LÂM 48 42 6 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Theo Tờ trình số
70/TTr-UBND ngày
19/5/2025 của UBND

xã Trà Lâm
1 Hồ Văn Chiêu Hồ Văn Chiêu x x
2 Hồ Thị Ngác Hồ Thị Ngác x x
3 Hồ Thị Mai Hồ Thị Mai x x
4 Hồ Văn Nhân Hồ Văn Nhân x x
5 Hồ Văn Non Hồ Văn Non x x
6 Hồ Văn Ôn ( Nhi) Hồ Văn Ôn ( Nhi) x x
7 Hồ Văn Ôn ( Khải) Hồ Văn Ôn ( Khải) x x
8 Hồ Văn Thạch Hồ Văn Thạch x x
9 Hồ Văn Lâm Hồ Văn Lâm x x
10 Hồ Văn Viên Hồ Văn Viên x x
11 Hồ Văn Tuyên Hồ Văn Tuyên x x
12 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
13 Hồ Văn Quang Hồ Văn Quang x x
14 Hồ Văn Thắng Hồ Văn Thắng x x
15 Hồ Văn Đại Hồ Văn Đại x x
16 Hồ Văn Phẩm Hồ Văn Phẩm x x
17 Hồ Văn Hậu Hồ Văn Hậu x x
18 Hồ Văn Vinh Hồ Văn Vinh x x
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(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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19 Hồ Thị Sen Hồ Thị Sen x x

20 Hồ Thị Nga Hồ Văn Quang x x

Hồ Thị Nga không đủ
điều kiện làm, điều

chỉnh qua ông Hồ Văn
Quang

21 Hồ Văn Ba Hồ Văn Ba x x
22 Hồ Văn Bằng Hồ Văn Bằng x x
23 Hồ Thị Hạnh Hồ Thị Hạnh x x
24 Hồ Văn Thắng Hồ Văn Thắng x x
25 Hồ Văn Út Hồ Văn Út x x
26 Hồ Văn Nhớ Hồ Văn Nhớ x x
27 Đinh Văn Bôi Đinh Văn Bôi x x
28 Hồ Văn Lưới Hồ Văn Lưới x x
29 Hồ Văn Lân Hồ Văn Lân x x
30 Hồ Thị Lượng Hồ Thị Lượng x x
31 Hồ Văn Bào Hồ Văn Bào x x
32 Hồ Thị Phượng Hồ Thị Phượng x x
33 Hồ Văn Trường Hồ Văn Trường x x
34 Hồ Văn Hùng Hồ Văn Hùng x x
35 Hồ Thị Bông Hồ Thị Bông x x
36 Hồ Thị Lan Hồ Thị Lan x x
37 Hồ Văn Ôn Hồ Văn Ôn x x
38 Hồ Văn Xanh Hồ Văn Xanh x x
39 Hồ Văn Ôn Hồ Văn Ôn x x
40 Hồ Văn Út Hồ Văn Út x x
41 Hồ Văn Báo Hồ Văn Báo x x
42 Hồ Thị Huệ Hồ Thị Huệ x x
43 Hồ Văn Non Hồ Văn Non x x
44 Hồ Văn Tri Hồ Văn Tri x x

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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45 Hồ Văn Sang Hồ Văn Sang x x
46 Hồ Văn Thảo Hồ Văn Thảo x x
47 Hồ Thị Hiền Hồ Thị Hiền x x
48 Hồ Thị Trang Hồ Thị Trang x x

XVI XÃ TRÀ HIỆP XÃ TRÀ HIỆP - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Không có đối tượng
TỔNG CỌNG 665 509 156 497 118 0 2 9 26 0 1 0 0 3 9

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
 (hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chú
Xây
mới

Sửa
chữa

Hộ nghèo
là Dân tộc

thiểu số
(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
 công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
 bảo trợ

xã hội (hộ)

Hộ nghèo
có hoàn
cảnh đặc

biệt
khó khăn

(người cao
tuổi, neo

đơn, khuyết
tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng

thường
xảy

 ra thiên
tai (hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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1 XÃ TRÀ TÂY XÃ TRÀ TÂY 31 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 XÃ TRÀ BÌNH XÃ TRÀ BÌNH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 XÃ TRÀ BÙI XÃ TRÀ BÙI 14 12 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 XÃ TRÀ PHONG XÃ TRÀ PHONG 34 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 XÃ TRÀ PHÚ XÃ TRÀ PHÚ 23 9 14 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 3 4
6 XÃ TRÀ XINH XÃ TRÀ XINH 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 THỊ TRẤN TRÀ XUÂN THỊ TRẤN TRÀ XUÂN 26 3 23 0 0 0 0 3 18 0 0 0 0 0 5

8 XÃ TRÀ TÂN XÃ TRÀ TÂN 18 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 XÃ TRÀ GIANG XÃ TRÀ GIANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 XÃ TRÀ THUỶ XÃ TRÀ THUỶ 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 XÃ SƠN TRÀ XÃ SƠN TRÀ 105 94 11 94 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 XÃ TRÀ THANH XÃ TRÀ THANH 29 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 XÃ TRÀ SƠN XÃ TRÀ SƠN 86 0 86 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 XÃ HƯƠNG TRÀ XÃ HƯƠNG TRÀ 224 224 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 XÃ TRÀ LÂM XÃ TRÀ LÂM 48 42 6 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 XÃ TRÀ HIỆP XÃ TRÀ HIỆP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Không có đối tượng

TỔNG CỘNG 665 509 156 497 118 0 2 9 26 0 1 0 0 3 9

STT

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định số
1055/QĐ-UBND ngày

27/3/2025

Danh sách điều chỉnh,
bổ sung

Hộ
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Ghi chúXây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ nghèo là
Dân tộc
thiểu số

(hộ)

Hộ nghèo
có thành
viên là

người có
công với

cách mạng
(hộ)

Hộ nghèo
có thành

viên thuộc
đối tượng
bảo trợ xã
hội (hộ)

Hộ nghèo có
hoàn cảnh

đặc biệt khó
khăn (người
cao tuổi, neo
đơn, khuyết

tật)

Hộ nghèo
thuộc vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
 chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Page 30

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 02
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC HỘ CẬN NGHÈO CẦN HỖ TRỢ XÂY DỰNG MỚI HOẶC SỬA CHỮA NHÀ Ở THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định
số 1055/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025

Danh sách điều
chỉnh, bổ sung

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Xây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận
nghèo là
Dân tộc

thiểu số (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người
có công
với cách

mạng (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
thuộc đối
tượng bảo
trợ xã hội

(hộ)

Hộ cận
nghèo có

hoàn cảnh
đặc biệt

khó khăn
(người cao
tuổi, neo

đơn,
khuyết tật)

Hộ cận
nghèo

thuộc vùng
thường
xảy ra

thiên tai
(hộ)

Các hộ cận
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I XÃ TRÀ TÂY XÃ TRÀ TÂY 37 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hộ văn Bàn Hộ văn Bàn x x
2 Hồ Thanh Thiện Hồ Thanh Thiện x x
3 Hồ Văn A Xỉn Hồ Văn A Xỉn x x
4 Hồ Thị Nang Hồ Thị Nang x x
5 Hồ Văn Tính Hồ Văn Tính x x
6 Hồ Đức Quân Hồ Đức Quân x x
7 Hồ Văn Miên Hồ Văn Miên x x
8 Hồ Văn Thiên Hồ Văn Thiên x x
9 Hồ Minh Tàu Hồ Minh Tàu x x
10 Hồ Văn sinh Hồ Văn sinh x x
11 Hồ Văn Thiên Hồ Văn Thiên x x
12 Hồ Văn Nghiệp Hồ Văn Nghiệp x x
13 Hồ Văn Thêm Hồ Văn Thêm x x

14 Hồ Văn Tâm
(Trang)

Hồ Văn Tâm
(Trang) x x

15 Hồ Văn Thất(Út) Hồ Văn Thất(Út) x x
16 Hồ Thị Như Hồ Thị Như x x
17 Hồ Văn Nợ Hồ Văn Nợ x x
18 Hồ Văn Văn Hồ Văn Văn x x
19 Hồ Văn Thánh Hồ Văn Thánh x x
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20 Hồ Xuân Hồng Hồ Xuân Hồng x x
21 Hồ Văn Cảnh Hồ Văn Cảnh x x
22 Hồ  Văn Thức Hồ  Văn Thức x x
23 Hồ Văn Loan Hồ Văn Loan x x
24 Hồ Văn Tâm Hồ Văn Tâm x x
25 Hồ Văn Chung Hồ Văn Chung x x
26 Hồ Văn Sỹ Hồ Văn Sỹ x x
27 Hồ Văn Tâm (Ly) Hồ Văn Tâm (Ly) x x
28 Hồ Văn Tuy Hồ Văn Tuy x x
29 Hồ Văn Nghĩa Hồ Văn Nghĩa x x
30 Hồ Thị Lương Hồ Thị Lương x x
31 Hồ Thị Nga Hồ Thị Nga x x
32 Hồ Văn Viên Hồ Văn Viên x x
33 Hồ Văn Vài Linh Hồ Văn Vài Linh x x
34 Hồ Văn Hoàng Hồ Văn Hoàng x x
35 Hồ Văn Linh Hồ Văn Linh x x
36 Hồ Văn Tùng Hồ Văn Tùng x x
37 Hồ Thị Núi Hồ Thị Núi x x

II XÃ TRÀ BÌNH XÃ TRÀ BÌNH 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

1 Lê Tâm Lê Tâm x x
2 Võ Đào Võ Đào x x
3 Võ Thành Sỹ Võ Thành Sỹ x x
4 Phan Văn Quy Phan Văn Quy x x

III XÃ TRÀ BÙI XÃ TRÀ BÙI 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Đinh Đôi Đinh Đôi x x

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định
số 1055/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025

Danh sách điều
chỉnh, bổ sung

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Xây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận
nghèo là
Dân tộc

thiểu số (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người
có công
với cách

mạng (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
thuộc đối
tượng bảo
trợ xã hội

(hộ)

Hộ cận
nghèo có

hoàn cảnh
đặc biệt

khó khăn
(người cao
tuổi, neo

đơn,
khuyết tật)

Hộ cận
nghèo

thuộc vùng
thường
xảy ra

thiên tai
(hộ)

Các hộ cận
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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2 Đinh Văn Séo Đinh Văn Séo x x
3 Hồ Văn Tuấn Hồ Văn Tuấn x x
4 Hồ Văn Tuấn Hồ Văn Tuấn x x
5 Hồ Thị Thuý Hồ Thị Thuý x x
6 Hồ Văn Huynh Hồ Văn Huynh x x
7 Hồ Thị Lựu Hồ Thị Lựu x x
8 Hồ Văn Biên Hồ Văn Biên x x
9 Hồ Văn Lý Hồ Văn Lý x x
10 Hồ Văn Hùng Hồ Văn Hùng x x
11 Hồ Văn Nam Hồ Văn Nam x x
12 Hồ Văn Việt Hồ Văn Việt x x
13 Hồ Văn Tú Hồ Văn Tú x x
14 Hồ Văn Sinh Hồ Văn Sinh x x
15 Hồ Văn Khuyên Hồ Văn Khuyên x x
16 Hồ Hoàng Thống Hồ Hoàng Thống x x
17 Hồ Xuân Đông Hồ Xuân Đông x x
18 Hồ Thị Thanh Hồ Thị Thanh x x
19 Hồ Văn Khánh Hồ Văn Khánh x x
20 Hồ Văn Nguyên Hồ Văn Nguyên x x
21 Hồ Văn Sinh Hồ Văn Sinh x x
22 Hồ Văn Dấu Hồ Văn Dấu x x

IV  XÃ TRÀ PHONG  XÃ TRÀ PHONG 10 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hồ Văn Thế Hồ Văn Thành x x

2 Hồ Thị Ái Ly Hồ Thị Ái Ly x x

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định
số 1055/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025

Danh sách điều
chỉnh, bổ sung

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Xây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận
nghèo là
Dân tộc

thiểu số (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người
có công
với cách

mạng (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
thuộc đối
tượng bảo
trợ xã hội

(hộ)

Hộ cận
nghèo có

hoàn cảnh
đặc biệt

khó khăn
(người cao
tuổi, neo

đơn,
khuyết tật)

Hộ cận
nghèo

thuộc vùng
thường
xảy ra

thiên tai
(hộ)

Các hộ cận
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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3 Hồ Văn Chanh Hồ Văn Chanh x x
4 Hồ Thị Phượng Hồ Thị Phượng x x
5 Hồ Văn Sơn Hồ Văn Sơn x x
6 Hồ Văn Thịnh Hồ Văn Thịnh x x
7 Hồ Văn Tình Hồ Văn Tình x x
8 Hồ Văn Đại (Hoa) Hồ Văn Đại (Hoa) x x
9 Hồ Văn Khương Hồ Văn Khương x x

10 Hồ Văn Đạc Hồ Văn Ngãi x x

V XÃ TRÀ PHÚ XÃ TRÀ PHÚ 70 30 40 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 28 36

1 Võ Thị Liên Võ Thị Liên x x
2 Nguyễn thị Đoan Nguyễn thị Đoan x x
3 Nguyễn Thị Thuận Nguyễn Thị Thuận x x
4 Lê Thị Thu Lê Thị Thu x x
5 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên x x
6 Võ Văn Quế Võ Văn Quế x x
7 Mai Thị Cân Mai Thị Cân x x
8 Bồ Quế Bồ Quế x x
9 Lê Thị Lai Lê Thị Lai x x
10 Trịnh Thị Hạnh Trịnh Thị Hạnh x x
11 Nguyễn thị Chưa Nguyễn thị Chưa x x
12 Nguyễn ngọc Tâm Nguyễn ngọc Tâm x x
13 Mai Thị Vân Mai Thị Vân x x
14 Võ Đức Lân Võ Đức Lân x x
15 Trần Văn Ngọc Trần Văn Ngọc x x

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định
số 1055/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025

Danh sách điều
chỉnh, bổ sung

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Xây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận
nghèo là
Dân tộc

thiểu số (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người
có công
với cách

mạng (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
thuộc đối
tượng bảo
trợ xã hội

(hộ)

Hộ cận
nghèo có

hoàn cảnh
đặc biệt

khó khăn
(người cao
tuổi, neo

đơn,
khuyết tật)

Hộ cận
nghèo

thuộc vùng
thường
xảy ra

thiên tai
(hộ)

Các hộ cận
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



16 Đồng Thị Hạnh Đồng Thị Hạnh x x
17 Phan Văn Khánh Phan Văn Khánh x x
18 Võ Minh Hoang Võ Minh Hoang x x
19 Võ Thị Trúc Võ Thị Trúc x x
20 Phạm Hồng Thái Phạm Hồng Thái x x
21 Lê Thành Vương Lê Thành Vương x x
22 Võ Thị Hân Võ Thị Hân x x

23 Nguyễn Thị Xuân
Hảo

Nguyễn Thị Xuân
Hảo x x

24 Trương Đình Vỹ Trương Đình Vỹ x x

Võ Thị Thi

25 Trương Thị Hồng
Hạnh

Trương Thị Hồng
Hạnh x x

26 Võ Phụ Võ Phụ x x
27 Phạm Bạy Phạm Bạy x x
28 Võ Thị Hữu Võ Thị Hữu x x
29 Châu Đình Mỹ Châu Đình Mỹ x x
30 Châu Đình Tùng Châu Đình Tùng x x
31 Bạch Thị Sen Bạch Thị Sen x x
32 Võ Văn Thi Võ Văn Thi x x
33 Lê Văn Vĩ Lê Văn Vĩ x x
34 Phan Minh Trạng Phan Minh Trạng x x
35 Võ Tường Võ Tường x x
36 Đào Duy Linh Đào Duy Linh x x
37 Võ Thị Trâm Võ Thị Trâm x x 0
38 Võ Thị Hân Võ Thị Hân x x
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39 Lê Thị Hoa Lê Thị Hoa x x
40 Huỳnh Văn Cảnh Huỳnh Văn Cảnh x x
41 Võ Văn Vui Võ Văn Vui x x
42 Phạm Thanh Sang Phạm Thanh Sang x x

Trần Thị Sự

43 Huỳnh Văn Trí Huỳnh Văn Trí x x
44 Võ Thị Lượng Võ Thị Lượng x x
45 Lê Văn Khởi Lê Văn Khởi x x
46 Huỳnh Vinh Quang Huỳnh Vinh Quang x x
47 Võ Liễu Võ Liễu x x
48 Đào Minh Huy Đào Minh Huy x x
49 Nguyễn Hồng Tính Nguyễn Hồng Tính x x
50 Nguyễn Thị Thuật Nguyễn Thị Thuật x x

51 Nguyễn văn Thương Nguyễn văn Thương x x

52 Đồng Thị Hành Đồng Thị Hành x x
53 Đặng Văn Tiến Đặng Văn Tiến x x

54 Lê Bôi Lê Bôi x x

55 Võ Thị Hường Võ Thị Hường x x
56 Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Thanh x x
57 Phan Thắng Phan Thắng x x
58 Nguyễn Ngọc Huy Nguyễn Ngọc Huy x x
59 Trần Minh Tuấn Trần Minh Tuấn x x
60 Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Vân x x
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61 Mai Tấn Lộc Mai Tấn Lộc x x

62 Bạch Kim Trúc Bạch Kim Trúc x x

63 Nguyễn Thị Kim
Phương

Nguyễn Thị Kim
Phương x x

64 Hà Thị Kim Anh Hà Thị Kim Anh x x
65 Bồ Văn Bình Bồ Văn Bình x x
66 Võ Thị Dung Võ Thị Dung x x

Phạm Sào
67 Bồ Được Bồ Được x x
68 Nguyễn Văn Đồng x x
69 Huỳnh Toán x x
70 Võ Quang Mười x x

VI THỊ TRẤN TRÀ
XUÂN

THỊ TRẤN TRÀ
XUÂN 58 5 53 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 4 33

1 Trần Văn Phúc Trần Văn Phúc x x
2 Nguyễn Thị Út Nguyễn Thị Út x x

3 Trương Thị Thu Nhị Trương Thị Thu Nhị x x

4 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa x x
5 Nguyễn Thị Sang Nguyễn Thị Sang x x
6 Nguyễn Đông Nguyễn Đông x x
7 Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thị Hòa x x
8 Nguyễn Tấn Thành Nguyễn Tấn Thành x x
9 Trần Ngọc Liệu Trần Ngọc Liệu x x
10 Nguyễn Tấn Anh Nguyễn Tấn Anh x x
11 Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh x x
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12 Đỗ Thị Phát Đỗ Thị Phát x x
13 Lê Thời Lê Thời x x
14 Nguyễn Thị Cầu Nguyễn Thị Cầu x x
15 Nguyễn Văn Nhi Nguyễn Văn Nhi x x
16 Tiêu Thị Sinh Tiêu Thị Sinh x x
17 Đỗ Văn Hữu Đỗ Văn Hữu x x
18 Trần Thị Mụi Trần Thị Mụi x x
19 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Văn Anh x x
20 Lê Mun Lê Mun x x
21 Đỗ Thị Ý Đỗ Thị Ý x x
22 Võ Thị Sự Võ Thị Sự x x
23 Lê Thị Mai Lê Thị Mai x x
24 Huỳnh Thị Thuý Huỳnh Thị Thuý x x
25 Nguyễn Thị Phong Nguyễn Thị Phong x x
26 Đỗ Thành Đỗ Thành x x
27 Phạm Ngọc Phụng Phạm Ngọc Phụng x x
28 Nguyễn Cường Nguyễn Cường x x
29 Trịnh Đợi Trịnh Đợi x x
30 Trịnh Văn Toàn Trịnh Văn Toàn x x
31 Hà Thị Liên Hà Thị Liên x x
32 Hường Văn Minh Hường Văn Minh x x
33 Võ Văn Bưởi Võ Văn Bưởi x x
34 Lộ Thị Mân Lộ Thị Mân x x

35 Đặng Thị Diễm Châu Đặng Thị Diễm Châu x x

36 Hường Thị Mỹ Anh Hường Thị Mỹ Anh x x
37 Đinh Thị Thành Đinh Thị Thành x x
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38 Dương Văn Sự Dương Văn Sự x x
39 Nguyễn Tấn Anh Nguyễn Tấn Anh x x
40 Châu Văn Đông Châu Văn Đông x x
41 Nguyễn Văn Việt Nguyễn Văn Việt x x
42 Trần Thị Hoa Trần Thị Hoa x x
43 Phạm Tấn Toàn Phạm Tấn Toàn x x
44 Võ Văn Trung Võ Văn Trung x x
45 Huỳnh Thị Hồng Huỳnh Thị Hồng x x
46 Hồ Thị Lẫm Hồ Thị Lẫm x x
47 Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Huệ x x
48 Nguyễn Thị Phước Nguyễn Thị Phước x x
49 Nguyễn Hữu Sinh Nguyễn Hữu Sinh x x
50 Phan Thị Ly Phan Thị Ly x x
51 Châu Đình Thanh Châu Đình Thanh x x
52 Phạm Thị Hội Phạm Thị Hội x x
53 Nguyễn Tấn Thông Nguyễn Tấn Thông x x
54 Võ Thị Tùng Võ Thị Tùng x x
55 Nguyễn Mùi Nguyễn Mùi x x
56 Hồng Tố Ngân Hồng Tố Ngân x x
57 Nguyễn Tấn Phong Nguyễn Tấn Phong x x
58 Ngô Thị Kim Lan Ngô Thị Kim Lan x x

VII XÃ TRÀ TÂN XÃ TRÀ TÂN 7 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hồ Ngọc Đại Hồ Ngọc Đại x x
2 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
3 Hồ Thị Kim Khanh Hồ Thị Kim Khanh x x
4 Hồ Thị Hiền Hồ Thị Hiền x x
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5 Hồ Thị Thảo Hồ Thị Thảo x x
6 Hồ Thị Xuyên Hồ Thị Xuyên x x
7 Hồ Văn Tâm Hồ Văn Tâm x x

VIII XÃ TRÀ GIANG XÃ TRÀ GIANG 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Lê Thị Xí Lê Thị Xí x x
2 Đinh Tấn Lục Đinh Tấn Lục x x
3 Hồ Văn Thắng Hồ Văn Thắng x x
4 Hồ Văn Quyền Hồ Văn Quyền x x

IX XÃ TRÀ THỦY XÃ TRÀ THỦY 96 47 49 46 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

1 Hồ Văn Thoại Hồ Văn Thoại x x
2 Hồ Văn Hiếu Hồ Văn Hiếu x x
3 Hồ Thị Xuân Hồ Thị Xuân x x

Hồ Thị Tho

4 Hồ Văn Bé Hồ Văn Bé x x
5 Hồ Thị Gái Hồ Thị Gái x x
6 Hồ Văn Trị Hồ Văn Trị x x
7 Hồ Thị Tâm Hồ Thị Tâm x x
8 Hồ Văn Quý Hồ Văn Quý x x
9 Hồ Văn Linh Hồ Văn Linh x x
10 Hồ Văn Dé Hồ Văn Dé x x
11 Hồ Thị Hạnh Hồ Thị Hạnh x x
12 Hồ Văn Thảo Hồ Văn Thảo x x
13 Hồ Văn Sơn Hồ Văn Sơn x x
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14 Hồ Văn Chường Hồ Văn Chường x x
15 Hồ Văn Biên Hồ Văn Biên x x
16 Hồ Văn Thoại Hồ Văn Thoại x x
17 Hồ Văn Hữu Hồ Văn Hữu x x
18 Hồ Văn Hoài (Ây ) Hồ Văn Hoài (Ây ) x x
19 Hồ Thị Lan Hồ Thị Lan x x
20 Hồ Văn Tráng Hồ Văn Tráng x x
21 Hồ Văn Cư Hồ Văn Cư x x
22 Hồ Thị Thương Hồ Thị Thương x x
23 Hồ Văn Xuân Hồ Văn Xuân x x
24 Hồ Thị Hương Hồ Thị Hương x x
25 Hồ Văn Hải Hồ Văn Hải x x
26 Hồ Thị Thủy Hồ Thị Thủy x x
27 Hồ Văn Xây Hồ Văn Xây x x
28 Nguyễn Đại Lợi Nguyễn Đại Lợi x x
29 Hồ Văn Minh Hồ Văn Minh x x
30 Hồ Thị Dưỡng Hồ Thị Dưỡng x x
31 Hồ Văn Đội Hồ Văn Đội x x
32 Hồ Văn Thuận Hồ Văn Thuận x x
33 Hồ Văn Bê Lê Hồ Văn Bê Lê x x
34 Hồ Thị Kiều Hồ Thị Kiều x x
35 Hồ Văn Lân Hồ Văn Lân x x
36 Hồ Văn Phương Hồ Văn Phương x x
37 Hồ Thi Hợi Hồ Thi Hợi x x
38 Hồ Thị Nga Hồ Thị Nga x x
39 Hồ Văn Quyển Hồ Văn Quyển x x
40 Hồ Văn Tuấn Hồ Văn Tuấn x x

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định
số 1055/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025

Danh sách điều
chỉnh, bổ sung

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Xây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận
nghèo là
Dân tộc

thiểu số (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người
có công
với cách

mạng (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
thuộc đối
tượng bảo
trợ xã hội

(hộ)

Hộ cận
nghèo có

hoàn cảnh
đặc biệt

khó khăn
(người cao
tuổi, neo

đơn,
khuyết tật)

Hộ cận
nghèo

thuộc vùng
thường
xảy ra

thiên tai
(hộ)

Các hộ cận
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



41 Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường x x
42 Hồ Thị Lý Hồ Thị Lý x x
43 Hồ Văn Thượng Hồ Văn Thượng x x
44 Hồ Văn Thẹ Hồ Văn Thẹ x x
45 Hồ Thị Lan Hồ Thị Lan x x
46 Hồ Văn Thương Hồ Văn Thương x x
47 Hồ Văn Anh Hồ Văn Anh x x
48 Hồ Văn Minh Hồ Văn Minh x x
49 Hồ Xuân Phương Hồ Xuân Phương x x
50 Hồ Thị Duyên Hồ Thị Duyên x x
51 Hồ Văn Út Hồ Văn Út x x
52 Hồ Thị Siêng Hồ Thị Siêng x x
53 Hồ Văn Phô Hồ Văn Phô x x
54 Hồ Thị Dung Hồ Thị Dung x x
55 Hồ Văn Vinh A Hồ Văn Vinh A x x
56 Hồ Thị Phượng Hồ Thị Phượng x x
57 Hồ Thị Hạ Hồ Thị Hạ x x
58 Hồ Thị Hiển Hồ Thị Hiển x x
59 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Hữu Tuấn x x
60 Hồ Văn Ôn Hồ Văn Ôn x x
61 Hồ Văn Nhân Hồ Văn Nhân x x
62 Hồ Văn Võ Hồ Văn Võ x x
63 Hồ Thị Ké Hồ Thị Ké x x
64 Hồ Thị Thương Hồ Thị Thương x x
65 Hồ Thị Ây Hồ Thị Ây x x
66 Hồ Văn Hiền Hồ Văn Hiền x x
67 Hồ Thị Tuyết Hồ Thị Tuyết x x
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68 Hồ Văn Lãnh Hồ Văn Lãnh x x
69 Hồ Văn Út Hồ Văn Út x x
70 Hồ Thị Nga Hồ Thị Nga x x
71 Hồ Văn Ôn Hồ Văn Ôn x x
72 Hồ Văn Linh Hồ Văn Linh x x
73 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
74 Hồ Văn Khách Hồ Văn Khách x x
75 Hồ Xuân Ngoạn Hồ Xuân Ngoạn x x
76 Hồ Thị Chút Hồ Thị Chút x x
77 Hồ Quốc Toàn Hồ Quốc Toàn x x

78 Nguyễn Thành
Dương

Nguyễn Thành
Dương x x

79 Đinh Văn Vói Đinh Văn Vói x x
80 Hồ Thị Phượng Hồ Thị Phượng x x
81 Hồ Xuân Thiện Hồ Xuân Thiện x x
82 Hồ Văn Lực Hồ Văn Lực x x
83 Hồ Chí Sinh Hồ Chí Sinh x x
84 Hồ Chi Tâm Hồ Chi Tâm x x
85 Hồ Văn Thành Hồ Văn Thành x x
86 Huỳnh Thị Sương Huỳnh Thị Sương x x
87 Bồ Văn Tịnh Bồ Văn Tịnh x x
88 Võ Thị Lan Võ Thị Lan x x
89 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Minh x x
90 Hồ Văn Chương Hồ Văn Chương x x
91 Hồ Thị Non Hồ Thị Non x x
92 Hồ Văn Quang Hồ Văn Quang x x
93 Nguyễn Duy Bảo Nguyễn Duy Bảo x x
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94 Hồ Văn Thành Hồ Văn Lâm x x

95 Hồ Thị Dé Hồ Thị Dé x x
96 Hồ Nghiêm Hồ Nghiêm x x

X XÃ SƠN TRÀ XÃ SƠN TRÀ 58 54 4 54 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hồ Văn Lý Hồ Văn Lý x x
2 Hồ Văn Quyền Hồ Văn Quyền x x
3 Hồ Văn Khóa Hồ Văn Khóa x x
4 Hồ Văn Đại Hồ Văn Đại x x
5 Hồ Văn Quang (2) Hồ Văn Quang (2) x x
6 Hồ Văn Đồng Hồ Văn Đồng x x
7 Hồ Văn Nhân Hồ Văn Nhân x x
8 Hồ Văn Linh Hồ Văn Linh x x
9 Hồ Văn Vũ Hồ Văn Vũ x x
10 Hồ Văn Giang Hồ Văn Giang x x
11 Hồ Văn Vấn Hồ Văn Vấn x x
12 Hồ Thị  Nga (2) Hồ Thị  Nga (2) x x
13 Hồ Huynh Thiện Hồ Huynh Thiện x x
14 Hồ Văn Phúc Hồ Văn Phúc x x
15 Hồ Văn   Thành Hồ Văn   Thành x x
16 Hồ Văn  Chức Hồ Văn  Chức x x
17 Hồ Văn Thọ Hồ Văn Thọ x x
18 Hồ Văn Lương Hồ Văn Lương x x
19 Hồ Thị Đường Hồ Thị Đường x x
20 Hồ Văn Cường (2) Hồ Văn Cường (2) x x
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21 Hồ Văn Mạnh Hồ Văn Mạnh x x
22 Hồ Văn Chuẩn Hồ Văn Chuẩn x x
23 Hồ Văn Tư Hồ Văn Tư x x
24 Hồ Văn Tạo Hồ Văn Tạo x x
25 Hồ Văn Ôn Hồ Văn Ôn x x
26 Hồ Văn An Hồ Văn An x x
27 Hồ Thị  Hương Hồ Thị  Hương x x
28 Hồ Văn Trà Hồ Văn Trà x x
29 Hồ Thị  Lương Hồ Thị  Lương x x
30 Hồ Thị  Mai Hồ Thị  Mai x x
31 Hồ Văn  Giang Hồ Văn  Giang x x
32 Hồ Văn  Vinh Hồ Văn  Vinh x x
33 Hồ Văn  Lý Hồ Văn  Lý x x
34 Hồ Văn  Vĩ Hồ Văn  Vĩ x x
35 Hồ Văn   Thành (1) Hồ Văn   Thành (1) x x
36 Hồ Văn Toàn Hồ Văn Toàn x x
37 Hồ Văn  Dé Hồ Văn  Dé x x
38 Hồ Văn   Bàng (1) Hồ Văn   Bàng (1) x x
39 Hồ Văn  Tú Hồ Văn  Tú x x
40 Hồ Văn  Cán Hồ Văn  Cán x x
41 Hồ Văn  Vũ Hồ Văn  Vũ x x
42 Hồ Văn  Hiền Hồ Văn  Hiền x x
43 Hồ Văn  Luyến Hồ Văn  Luyến x x
44 Hồ Văn  Sự Hồ Văn  Sự x x
45 Hồ Văn  Dũng Hồ Văn  Dũng x x
46 Hồ Văn  Sơn Hồ Văn  Sơn x x
47 Hồ Văn  Sĩ Hồ Văn  Sĩ x x
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48 Hồ Văn  Nghĩa Hồ Văn  Nghĩa x x
49 Hồ Văn  Thừa Hồ Văn  Thừa x x

50 Hồ Văn Ôn (Hồ Văn
vương)

Hồ Văn Ôn (Hồ Văn
vương) x x

51 Hồ Văn  Vinh Hồ Văn  Vinh x x
52 Hồ Văn  Dũng Hồ Văn  Dũng x x
53 Hồ Văn  Ôn (3) Hồ Văn  Ôn (3) x x
54 Hồ Văn Lý (2) Hồ Văn Lý (2) x x
55 Hồ Văn  Thế Hồ Văn  Thế x x
56 Hồ Văn  Yến Hồ Văn  Yến x x
57 Hồ Văn Dé (2) Hồ Văn Dé (2) x x
58 Hồ Văn  Dé Hồ Văn  Dé x x

XI XÃ TRÀ THANH XÃ TRÀ THANH 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hồ Việt Đông Hồ Việt Đông x x
2 Hồ Văn Bường Hồ Văn Bường x x
3 Hồ Văn Ỏ Hồ Văn Ỏ x x
4 Hồ Thị Thảo Hồ Thị Thảo x x
5 Hồ Văn Deo Hồ Văn Deo x x
6 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng x x
7 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng x x
8 Hồ Văn Bình Hồ Văn Bình x x
9 Hồ Văn Nghĩa Hồ Văn Nghĩa x x
10 Hồ Văn Nhân Hồ Văn Nhân x x
11 Hồ Thị Nhót Hồ Thị Nhót x x
12 Hồ Thị Lệ Hồ Thị Lệ x x
13 Hồ Văn Sỹ Hồ Văn Sỹ x x
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14 Hồ Văn Ân Hồ Văn Ân x x
15 Hồ Thị Phước Hồ Thị Phước x x
16 Hoàng Quốc Dũng Hoàng Quốc Dũng x x
17 Hồ Văn Cảnh Hồ Văn Cảnh x x
18 Hồ Văn Tuấn Hồ Văn Tuấn x x
19 Hồ Văn Thành Hồ Văn Thành x x
20 Hồ Văn Vi Hồ Văn Vi x x

XII XÃ TRÀ SƠN XÃ TRÀ SƠN 68 19 49 19 49 - - - - - - - - - -

1 Hồ Thị Thuý Hồ Thị Thuý x x
2 Đinh Thanh Hiệp Đinh Thanh Hiệp x x
3 Lê Quang Việt Lê Quang Việt x x
4 Hồ Thị Sanh Hồ Thị Sanh x x
5 Hồ Văn Thâm Hồ Văn Thâm x x
6 Hồ Thị Trà Hồ Thị Trà x x

7 Đinh Thanh Trường Đinh Thanh Trường x x

8 Hồ Thị Mỹ Lan Hồ Thị Mỹ Lan x x
9 Hồ văn Viễn Hồ văn Viễn x x
10 Hồ Văn Thảo Hồ Văn Thảo x x
11 Hồ văn Lành Hồ văn Lành x x
12 Hồ Văn Mít Hồ Văn Mít x x
13 Hồ Văn Vỹ Hồ Văn Vỹ x x
14 Đinh Văn Hùng Đinh Văn Hùng x x
15 Hồ Văn Sỹ Hồ Văn Sỹ x x
16 Hồ Văn Thuyền Hồ Văn Thuyền x x
17 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng x x
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18 Hồ Văn Việt Hồ Văn Việt x x
19 Hồ Văn Út (Bác) Hồ Văn Út (Bác) x x
20 Hồ văn Danh Hồ văn Danh x x
21 Hồ Văn Khuân Hồ Văn Khuân x x
22 Hồ Văn Lựu Hồ Văn Lựu x x
23 Hồ Văn Trường Hồ Văn Trường x x
24 Hồ Văn Lang Hồ Văn Lang x x
25 Hồ Văn Nương Hồ Văn Nương x x
26 Hồ Hoàng Tâm Hồ Hoàng Tâm x x
27 Hồ Văn Tài Hồ Văn Tài x x
28 Hồ Văn Sỹ Hồ Văn Sỹ x x
29 Hồ Văn Huyết Hồ Văn Huyết x x
30 Hồ Văn Sân Hồ Văn Sân x x
31 Hồ Thị Phượng Hồ Thị Phượng x x
32 Hồ Văn Sang Hồ Văn Sang x x
33 Hồ Văn Dé Hồ Văn Dé x x
34 Hồ Văn Lý Hồ Văn Lý x x
35 Hồ Văn Nghĩa Hồ Văn Nghĩa x x
36 Hồ Văn Thành Hồ Văn Thành x x
37 Hồ Văn Nam Hồ Văn Nam x x
38 Hồ Văn Thời Hồ Văn Thời x x
39 Hồ Văn Thể Hồ Văn Thể x x
40 Hồ Thị Kim Dương Hồ Thị Kim Dương x x
41 Hồ Văn Tôn Hồ Văn Tôn x x
42 Hồ Văn Hải Hồ Văn Hải x x
43 Hồ Thị Trinh Hồ Thị Trinh x x
44 Hồ Văn Thanh Hồ Văn Thanh x x
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45 Hồ Văn Thương Hồ Văn Thương x x
46 Hồ Văn Vinh Hồ Văn Vinh x x
47 Hồ Văn Mẫn Hồ Văn Mẫn x x
48 Hồ Thị Oanh Hồ Thị Oanh x x
49 Hồ Văn Hải Hồ Văn Hải x x
50 Hồ Văn Biên Hồ Văn Biên x x
51 Hồ Nhạc Sỹ Hồ Nhạc Sỹ x x
52 Hồ Văn Đen Hồ Văn Đen x x
53 Hồ Văn Trân Hồ Văn Trân x x
54 Hồ Thanh Hải Hồ Thanh Hải x x
55 Hồ Thị Tuyết Hồ Thị Tuyết x x
56 Hồ Thị Lê Hồ Thị Lê x x
57 Hồ Văn Thời Hồ Văn Thời x x
58 Hồ Văn kỳ Hồ Văn kỳ x x

59 Hồ Văn Quyền
(Toàn)

Hồ Văn Quyền
(Toàn) x x

60 Hồ Văn Quyền Hồ Văn Quyền x x
61 Hồ Thị Nương Hồ Thị Nương x x
62 Hồ Văn Trang Hồ Văn Trang x x
63 Hồ Văn Hiến Hồ Văn Hiến x x
64 Hồ Văn Vương Hồ Văn Vương x x
65 Hồ Thị Thủy Hồ Thị Thủy x x
66 Hồ Ngọc Anh Hồ Ngọc Anh x x
67 Hồ Văn Vĩ Hồ Văn Vĩ x x
68 Hồ Văn Đoàn Hồ Văn Đoàn x x

XIII XÃ TRÀ LÂM XÃ TRÀ LÂM 29 27 2 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 Hồ Văn Cung Hồ Văn Cung x x
2 Hồ Văn Thành Hồ Văn Thành x x
3 Hồ Văn Ỏ ( Ba) Hồ Văn Ỏ ( Ba) x x
4 Hồ Văn Chín Hồ Văn Chín x x
5 Hồ Văn Phước Hồ Văn Phước x x
6 Hồ Văn Phước Hồ Văn Phước x x
7 Hồ Văn Hải Hồ Văn Hải x x
8 Hồ Văn Thanh Hồ Văn Thanh x x
9 Hồ Văn Máng Hồ Văn Máng x x
10 Hồ Văn Nghĩa Hồ Văn Nghĩa x x
11 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
12 Hồ Văn Trang Hồ Văn Trang x x
13 Hồ Văn Bách Hồ Văn Bách x x
14 Hồ Thị Mai Hồ Thị Mai x x
15 Hồ Văn Cháy Hồ Văn Cháy x x
16 Hồ Thị Hạnh Hồ Thị Hạnh x x
17 Hồ Văn Tám Hồ Văn Tám x x
18 Hồ Văn Phóng Hồ Văn Phóng x x
19 Hồ Văn Nguyên Hồ Văn Nguyên x x
20 Hồ Văn Bằng Hồ Văn Bằng x x
21 Hồ Văn Phụng Hồ Văn Phụng x x
22 Hồ Văn Việt Hồ Văn Việt x x
23 Hồ Văn Vấn Hồ Văn Vấn x x
24 Hồ Văn Hiệp Hồ Văn Hiệp x x
25 Hồ Thị Lang Hồ Thị Lang x x
26 Hồ Văn Tý Hồ Văn Tý x x
27 Hồ Thị Lai Hồ Thị Lai x x
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28 Hồ Văn Cảnh Hồ Văn Cảnh x x
29 Hồ Văn Thảo Hồ Văn Thảo x x

XIV XÃ HƯƠNG TRÀ XÃ HƯƠNG TRÀ 59 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hồ Văn  Thành Hồ Văn  Thành x x
2 Hồ Thi Út Hồ Thi Út x x
3 Hồ Văn Tiếng Hồ Văn Tiếng x x
4 Hồ Văn  Chuẩn Hồ Văn  Chuẩn x x
5 Hồ Văn  Thảo Hồ Văn  Thảo x x
6 Hồ Thị  Yến Hồ Thị  Yến x x
7 Hồ Văn Nam Hồ Văn Nam x x
8 Hồ Văn Bà Hồ Văn Bà x x
9 Hồ Văn  Thanh Hồ Văn  Thanh x x
10 Hồ Văn  Vương Hồ Văn  Vương x x
11 Hồ Thị Út Hồ Thị Út x x
12 Hồ Văn  Phú Hồ Văn  Phú x x
13 Hồ Văn  Lâm Hồ Văn  Lâm x x
14 Hồ Thị Lang Hồ Thị Lang x x
15 Hồ Thị Duyên Hồ Thị Duyên x x
16 Hồ Văn Thức Hồ Văn Thức x x
17 Hồ Văn Liên Hồ Văn Liên x x
18 Hồ Xuân Trường Hồ Xuân Trường x x
19 Hồ Văn  Hải Hồ Văn  Hải x x
20 Hồ Văn Trường Hồ Văn Trường x x
21 Hồ Văn  Dũng Hồ Văn  Dũng x x
22 Hồ Văn  Bước Hồ Văn  Bước x x
23 Hồ Văn  Hùng Hồ Văn  Hùng x x
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24 Hồ Văn Luận Hồ Văn Luận x x
25 Hồ Văn Lâm Hồ Văn Lâm x x
26 Hồ Văn  Vưng Hồ Văn  Vưng x x
27 Hồ Văn Sự Hồ Văn Sự x x
28 Hồ Văn Sơn Hồ Văn Sơn x x
29 Hồ Văn Viến Hồ Văn Viến x x
30 Hồ Văn Châu Hồ Văn Châu x x
31 Hồ Văn Xuyên Hồ Văn Xuyên x x
32 Hồ Văn Minh Hồ Văn Minh x x
33 Hồ Xuân Minh Hồ Xuân Minh x x
34 Hồ Văn   Cường Hồ Văn   Cường x x
35 Hồ Văn Thương Hồ Văn Thương x x
36 Hồ Thị Mai Hồ Thị Mai x x
37 Hồ Văn Thái Hồ Văn Thái x x
38 Hồ Văn Dương Hồ Văn Dương x x
39 Hồ Thị Nương Hồ Thị Nương x x
40 Hồ Thị Hồng Hồ Thị Hồng x x
41 Hồ Văn Truyền Hồ Văn Truyền x x
42 Hồ Văn Chinh Hồ Văn Chinh x x
43 Hồ Văn Phước Hồ Văn Phước x x
44 Hồ Duy Thắng Hồ Duy Thắng x x
45 Hồ Văn Ba Hồ Văn Ba x x
46 Hồ Văn  Khải Hồ Văn  Khải x x
47 Hồ Văn Truyền Hồ Văn Truyền x x
48 Hồ Văn Định Hồ Văn Định x x
49 Hồ Thị Vấn Hồ Thị Vấn x x
50 Hồ Xuân Hương Hồ Xuân Hương x x
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51 Hồ Văn  Thịnh Hồ Văn  Thịnh x x
52 Hồ Văn Non Hồ Văn Non x x
53 Hồ Minh  Hiền Hồ Minh  Hiền x x
54 Hồ Văn  Hà Hồ Văn  Hà x x
55 Hồ Văn Thảo Hồ Văn Thảo x x
56 Hồ Văn Bằng Hồ Văn Bằng x x
57 Hồ Văn  Hiền Hồ Văn  Hiền x x
58 Hồ Văn Truyền Hồ Văn Truyền x x
59 Hồ Văn Trình Hồ Văn Trình x x
XV XÃ TRÀ XINH XÃ TRÀ XINH 0

XVI XÃ TRÀ HIỆP XÃ TRÀ HIỆP 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Hồ Văn Phong Hồ Văn Phong x x
2 Hồ Văn Lý Hồ Văn Lý x x
3 Hồ Văn Út Hồ Văn Út x x
4 Hồ Văn Nam Hồ Văn Nam x x
5 Hồ Văn Hưng Hồ Văn Hưng x x
6 Hồ Văn Đông Hồ Văn Đông x x
7 Hồ Văn Thương Hồ Văn Thương x x
8 Hồ Văn Tiến Hồ Văn Tiến x x
9 Hồ Thị Dé Hồ Thị Dé x x
10 Hồ Văn Văn Hồ Văn Văn x x
11 Hồ Văn Điểm Hồ Văn Điểm x x
12 Hồ Văn Lai Hồ Văn Lai x x
13 Hồ Văn Định Hồ Văn Định x x
14 Hồ Văn Thái Hồ Văn Thái x x
15 Hồ Văn Thế Hồ Văn Thế x x
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16 Hồ Văn Tú Hồ Văn Tú x x
17 Hồ Văn Vũ Hồ Văn Vũ x x
18 Hồ Văn Thu Hồ Văn Thu x x
19 Hồ Văn Bánh Hồ Văn Bánh x x
20 Hồ Văn Thảo Hồ Văn Thảo x x
21 Hồ Văn Liên Hồ Văn Liên x x
22 Hồ Thị Tâm Hồ Thị Tâm x x
23 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng x x
24 Hồ Văn Khuyên Hồ Văn Khuyên x x
25 Hồ Văn Sâm Hồ Văn Sâm x x
26 Hồ Văn Phiến Hồ Văn Phiến x x
27 Hồ Văn An Hồ Văn An x x
28 Hồ Văn Út Hồ Văn Út x x
29 Hồ Văn Long Hồ Văn Long x x
30 Hồ Văn Yến Hồ Văn Yến x x
31 Hồ Văn Ây Hồ Văn Ây x x
32 Hồ Thị Cam Hồ Thị Cam x x
33 Hồ Văn Hoài Hồ Văn Hoài x x

TỔNG CỘNG TỔNG CỘNG 575 369 206 332 106 1 1 2 23 - - - - 34 76

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định
số 1055/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025

Danh sách điều
chỉnh

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định
số 1055/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025

Danh sách điều
chỉnh, bổ sung

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Xây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận
nghèo là
Dân tộc

thiểu số (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người
có công
với cách

mạng (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
thuộc đối
tượng bảo
trợ xã hội

(hộ)

Hộ cận
nghèo có

hoàn cảnh
đặc biệt

khó khăn
(người cao
tuổi, neo

đơn,
khuyết tật)

Hộ cận
nghèo

thuộc vùng
thường
xảy ra

thiên tai
(hộ)

Các hộ cận
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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Xây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận nghèo
là Dân tộc

thiểu số (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người có

công với
cách mạng

(hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
thuộc đối
tượng bảo
trợ xã hội

(hộ)

Hộ cận
nghèo có

hoàn cảnh
đặc biệt khó
khăn (người

cao tuổi,
neo đơn,

khuyết tật)

Hộ cận
nghèo thuộc

vùng
thường xảy
ra thiên tai

(hộ)

Các hộ cận
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

1 XÃ TRÀ TÂY XÃ TRÀ TÂY 37 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 XÃ TRÀ BÌNH XÃ TRÀ BÌNH 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 XÃ TRÀ BÙI XÃ TRÀ BÙI 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  XÃ TRÀ PHONG  XÃ TRÀ PHONG 10 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 XÃ TRÀ PHÚ XÃ TRÀ PHÚ 70 30 40 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 28 36

6 THỊ TRẤN TRÀ
XUÂN

THỊ TRẤN TRÀ
XUÂN 58 5 53 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 4 33

7 XÃ TRÀ TÂN XÃ TRÀ TÂN 7 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 XÃ TRÀ GIANG XÃ TRÀ GIANG 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 XÃ TRÀ THỦY XÃ TRÀ THỦY 96 47 49 46 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
10 XÃ SƠN TRÀ XÃ SƠN TRÀ 58 54 4 54 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 XÃ TRÀ THANH XÃ TRÀ THANH 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 XÃ TRÀ SƠN XÃ TRÀ SƠN 68 19 49 19 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 XÃ TRÀ LÂM XÃ TRÀ LÂM 29 27 2 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định
số 1055/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025

Danh sách điều
chỉnh

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định
số 1055/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025

Danh sách điều
chỉnh, bổ sung

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Xây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận
nghèo là
Dân tộc

thiểu số (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người
có công
với cách

mạng (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
thuộc đối
tượng bảo
trợ xã hội

(hộ)

Hộ cận
nghèo có

hoàn cảnh
đặc biệt

khó khăn
(người cao
tuổi, neo

đơn,
khuyết tật)

Hộ cận
nghèo

thuộc vùng
thường
xảy ra

thiên tai
(hộ)

Các hộ cận
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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14 XÃ HƯƠNG TRÀ XÃ HƯƠNG TRÀ 59 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 XÃ TRÀ XINH XÃ TRÀ XINH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 XÃ TRÀ HIỆP XÃ TRÀ HIỆP 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TỔNG CỌNG 575 369 206 332 106 1 1 2 23 - - - - 34 76

Danh sách được phê
duyệt tại Quyết định
số 1055/QĐ-UBND

ngày 27/3/2025

Danh sách điều
chỉnh, bổ sung

Hộ cận
nghèo
cần hỗ
trợ xây
dựng
nhà ở
(hộ)

Trong đó Phân loại theo đối tượng ưu tiên

Xây
 mới
(hộ)

Sửa
chữa
(hộ)

Hộ cận
nghèo là
Dân tộc

thiểu số (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
là người
có công
với cách

mạng (hộ)

Hộ cận
nghèo có

thành viên
thuộc đối
tượng bảo
trợ xã hội

(hộ)

Hộ cận
nghèo có

hoàn cảnh
đặc biệt

khó khăn
(người cao
tuổi, neo

đơn,
khuyết tật)

Hộ cận
nghèo

thuộc vùng
thường
xảy ra

thiên tai
(hộ)

Các hộ cận
nghèo còn

lại (hộ)

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa
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Ghi chú

Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Phụ lục 02
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC HỘ CẬN NGHÈO CẦN HỖ TRỢ XÂY DỰNG MỚI HOẶC SỬA CHỮA NHÀ Ở THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)
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Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Ghi chú
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Theo Tờ trình số 24/TTr-
UBND ngày 04/4/2025 của

UBND xã Trà Phong
Hồ Văn Thế thoát nghèo, bổ

sung Hồ Văn Thành

Ghi chú
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Hồ Văn Đạc thoát nghèo, bổ
sung Hồ Văn Ngãi

Theo Tờ trình số 128/TTr-
UBND ngày 15/5/2025 của

UBND xã Trà Phú

Ghi chú
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Có đơn cam kết không thực
hiện

Ghi chú
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Có đơn cam kết không thực hiện

Điều chỉnh từ xây mới qua sửa
chữa do chủ nhà không đủ kinh

phí

Ghi chú
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Điều chỉnh từ sửa chữa qua xây
mới

Chết không thực hiện

Bổ sung, sửa chữa
Bổ sung, sửa chữa
Bổ sung, sửa chữa

Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Ghi chú
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Ghi chú
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Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Ghi chú
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Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Theo Tờ trình số 75/TTr-
UBND ngày 16/5/2025 của

UBND xã Trà Thuỷ

Hồ Thị Tho loại do đã thực
hiện bên dự án 88

Ghi chú
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Ghi chú
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Ghi chú
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Ghi chú
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Hồ Văn Thành thoát cận
nghèo, điều chuyển qua Hồ

Văn Lâm

Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Ghi chú
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Ghi chú
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Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Ghi chú
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Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Ghi chú
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Ghi chú
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Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Ghi chú
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Ghi chú
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Theo Quyết định phê
duyệt, không điều chỉnh

Ghi chú
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Ghi chú
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Không có đối tượng
Theo Quyết định phê

duyệt, không điều chỉnh

Ghi chú
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Ghi chú

Ghi chú
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Ghi chú

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Không có đối tượng

Ghi chú
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